
Từ tháng
Đến 

tháng

1 Trần Quốc Thuận Nam 03/06/1994 Sông Bé
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB Khá 23/01/2018 N0231 N0001 /2018/CD 25/01/2018

2 Nguyễn Dư Triệu Nam 28/09/1994 Tp. HCM
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB Khá 23/01/2018 N0209 N0002 /2018/CD 25/01/2018

3 Hồ Vân Thảo Nữ 27/08/1993 Tp. HCM
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB Khá 23/01/2018 N0210 N0003 /2018/CD 25/01/2018

4 Nguyễn Phúc Duy Nam 09/02/1986 Bến Tre
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 23/01/2018 N0211 N0004 /2018/CD 25/01/2018

5 Nguyễn Phúc Định Nam 11/10/1995 Tp. HCM
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 23/01/2018 N0212 N0005 /2018/CD 25/01/2018

6 Lê Vũ Bảo Phúc Nam 27/05/1995 Tp. HCM
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 23/01/2018 N0213 N0006 /2018/CD 25/01/2018

7 Hoàng Văn Bảo Nam 14/07/1995 Quảng Trị
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 23/01/2018 N0214 N0007 /2018/CD 25/01/2018

8 Nguyễn Vương Chức Nam 20/04/1996 Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 23/01/2018 N0215 N0008 /2018/CD 25/01/2018

9 Phan Thành Danh Nam 19/03/1994 Bến Tre
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 23/01/2018 N0216 N0009 /2018/CD 25/01/2018

10 Dương Duy Khang Nam 02/10/1996 An Giang
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 23/01/2018 N0217 N0010 /2018/CD 25/01/2018

11 Vũ Thành Luân Nam 20/07/1992 Tp. HCM
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Khá 23/01/2018 N0218 N0011 /2018/CD 25/01/2018

12 Nguyễn Tấn Lực Nam 16/10/1987 Tp. HCM
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Khá 23/01/2018 N0219 N0012 /2018/CD 25/01/2018

13 Nguyễn Văn Nam Nam 22/03/1996 Kiên Giang
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Khá 23/01/2018 N0220 N0013 /2018/CD 25/01/2018

14 Trần Phú Quí Nam 10/12/1992 Long An
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Khá 23/01/2018 N0221 N0014 /2018/CD 25/01/2018

15 Nguyễn Thị Cẩm Quyên Nữ 22/09/1996 Tiền Giang
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Khá 23/01/2018 N0222 N0015 /2018/CD 25/01/2018

16 Hồ Hữu Tiến Nam 19/08/1996
Bà Rịa 

Vũng Tàu

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 23/01/2018 N0223 N0016 /2018/CD 25/01/2018

17 Lê Thanh Trà Nam 12/02/1996 Quảng Ngãi
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 23/01/2018 N0224 N0017 /2018/CD 25/01/2018
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18 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 21/06/1995 Long An Kế toán doanh nghiệp 10/2013 11/2016 Khá 23/01/2018 N0225 N0018 /2018/CD 25/01/2018

19 Lê Phước Long Nam 25/12/1992 An Giang Kế toán doanh nghiệp 10/2013 11/2016 Khá 23/01/2018 N0226 N0019 /2018/CD 25/01/2018

20 Nguyễn Mai Như Ngọc Nữ 03/05/1995 Tp. HCM Kế toán doanh nghiệp 10/2013 11/2016 TB Khá 23/01/2018 N0227 N0020 /2018/CD 25/01/2018

21 Phan Trần Hoàng Mai Nữ 18/12/1995 Tp. HCM Kế toán doanh nghiệp 10/2013 11/2016 Khá 23/01/2018 N0228 N0021 /2018/CD 25/01/2018

22 Dương Quỳnh Xuân Diệu Nữ 12/08/1993 Tp. HCM Kế toán doanh nghiệp 10/2013 11/2016 TB Khá 23/01/2018 N0229 N0022 /2018/CD 25/01/2018

23 Trần Thị Kim Phương Nữ 18/04/1995 Bình Thuận Kế toán doanh nghiệp 10/2013 11/2016 Khá 23/01/2018 N0230 N0023 /2018/CD 25/01/2018

Danh sách gồm 23 sinh viên

Nguyễn Thị Tuyết Đặng Văn Tùng

NGƯỜI LẬP BIỂU

TL. GIÁM ĐỐC
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